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Quản lý kế hoạch giảng dạy

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Học kỳ 1 - Năm học 2021 - 2022

THỜI KHÓA BIỂU

Trang 1 / 2

Ngày bắt đầu học kỳ : 16/08/2021 (Tuần 1)

Mã MH Tên môn học Nhóm Tên lớp Sỉ số Thứ
Tiết
BĐ

Số tiết Mã phòng
123456789012345678901234567890

Tuần học
Mã viên chức Họ và tên

Đã xếp thời khóa biểu

KCTA001 Tiếng Anh 1 (0+2) HK1.TA.01 40
2 6 4 B-402 22/11/2021 - 22/11/2021 KHNN039 Trịnh Huỳnh Chấn

4 6 4 B-305 25/08/2021 - 24/11/2021 KHNN039 Trịnh Huỳnh Chấn

KCTA001 Tiếng Anh 1 (0+2) HK1.TA.02 40
2 11 4 B-203 22/11/2021 - 22/11/2021 KHNN039 Trịnh Huỳnh Chấn

4 11 4 B-203 25/08/2021 - 24/11/2021 KHNN039 Trịnh Huỳnh Chấn

KCTA001 Tiếng Anh 1 (0+2) HK1.TA.03 40
7 6 4 B-203 28/08/2021 - 27/11/2021 KHNN039 Trịnh Huỳnh Chấn

8 6 4 E1-205 28/11/2021 - 28/11/2021 KHNN039 Trịnh Huỳnh Chấn

KCTA001 Tiếng Anh 1 (0+2) HK1.TA.04 40
4 6 4 E1-208 24/11/2021 - 24/11/2021 KHNN003 Nguyễn Văn Hùng

6 6 4 E1-205 27/08/2021 - 26/11/2021 KHNN003 Nguyễn Văn Hùng

KCTA001 Tiếng Anh 1 (0+2) HK1.TA.05 40
2 1 4 E1-206 22/11/2021 - 22/11/2021 KHNN025 Đặng Vũ Quỳnh Như

3 6 4 E1-408 24/08/2021 - 23/11/2021 KHNN025 Đặng Vũ Quỳnh Như

KCTA001 Tiếng Anh 1 (0+2) HK1.TA.06 40
2 6 4 E1-205 22/11/2021 - 22/11/2021 KHNN025 Đặng Vũ Quỳnh Như

4 6 4 E1-405 25/08/2021 - 24/11/2021 KHNN025 Đặng Vũ Quỳnh Như

KCTA001 Tiếng Anh 1 (0+2) HK1.TA.07 40
5 6 4 E1-405 26/08/2021 - 25/11/2021 KHNN025 Đặng Vũ Quỳnh Như

7 6 4 E1-205 27/11/2021 - 27/11/2021 KHNN025 Đặng Vũ Quỳnh Như

KCTA001 Tiếng Anh 1 (0+2) HK1.TA.08 40
3 1 4 B-402 23/11/2021 - 23/11/2021 TDMU047 Nguyễn Thụy Tường Như

5 1 4 E1-310 26/08/2021 - 25/11/2021 TDMU047 Nguyễn Thụy Tường Như

KCTA001 Tiếng Anh 1 (0+2) HK1.TA.09 40
3 6 4 H1-203 23/11/2021 - 23/11/2021 TDMU047 Nguyễn Thụy Tường Như

5 6 4 E1-209 26/08/2021 - 25/11/2021 TDMU047 Nguyễn Thụy Tường Như

KCTA001 Tiếng Anh 1 (0+2) HK1.TA.10 40
2 1 4 H1-303 22/11/2021 - 22/11/2021 TDMU047 Nguyễn Thụy Tường Như

6 1 4 E1-206 27/08/2021 - 26/11/2021 TDMU047 Nguyễn Thụy Tường Như

KCTA001 Tiếng Anh 1 (0+2) HK1.TA.11 40
3 6 4 E1-406 24/08/2021 - 23/11/2021 KHNN053 Thái Bửu Tuệ

5 6 4 B-305 25/11/2021 - 25/11/2021 KHNN053 Thái Bửu Tuệ



Học kỳ 1 - Năm học 2021 - 2022

THỜI KHÓA BIỂU

Kế hoạch / Khai thác báo biểu / In thời khóa biểu / Thời khóa biểu nhóm môn học Trang 2 / 2Ngày in : 02/07/2021 09:04

Ngày bắt đầu học kỳ : 16/08/2021 (Tuần 1)

Mã MH Tên môn học Nhóm Tên lớp Sỉ số Thứ
Tiết
BĐ

Số tiết Mã phòng
123456789012345678901234567890

Tuần học
Mã viên chức Họ và tên

KCTA001 Tiếng Anh 1 (0+2) HK1.TA.12 40
3 11 4 B-204 24/08/2021 - 23/11/2021 KHNN053 Thái Bửu Tuệ

5 11 4 B-204 25/11/2021 - 25/11/2021 KHNN053 Thái Bửu Tuệ

KCTA001 Tiếng Anh 1 (0+2) HK1.TA.13 40
4 6 4 E1-207 25/08/2021 - 24/11/2021 KHNN053 Thái Bửu Tuệ

6 6 4 E1-206 26/11/2021 - 26/11/2021 KHNN053 Thái Bửu Tuệ

KCTA001 Tiếng Anh 1 (0+2) HK1.TA.14 40
4 6 4 H1-403 24/11/2021 - 24/11/2021 KHNN020 Nguyễn Quốc Việt

6 6 4 H1-403 27/08/2021 - 26/11/2021 KHNN020 Nguyễn Quốc Việt

KCTA001 Tiếng Anh 1 (0+2) HK1.TA.15 40
4 11 4 B-202 24/11/2021 - 24/11/2021 KHNN020 Nguyễn Quốc Việt

6 11 4 H1-303 27/08/2021 - 26/11/2021 KHNN020 Nguyễn Quốc Việt

KCTA001 Tiếng Anh 1 (0+2) HK1.TA.16 40
5 6 4 B-201 25/11/2021 - 25/11/2021 KHNN020 Nguyễn Quốc Việt

7 6 4 B-202 28/08/2021 - 27/11/2021 KHNN020 Nguyễn Quốc Việt

Ngày.......tháng........năm..........

Người lập biểu
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Quản lý kế hoạch giảng dạy

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Học kỳ 1 - Năm học 2021 - 2022

THỜI KHÓA BIỂU

Kế hoạch / Khai thác báo biểu / In thời khóa biểu / Thời khóa biểu nhóm môn học Trang 1 / 1Ngày in : 02/07/2021 09:04

Ngày bắt đầu học kỳ : 16/08/2021 (Tuần 1)

Mã MH Tên môn học Nhóm Tên lớp Sỉ số Thứ
Tiết
BĐ

Số tiết Mã phòng
123456789012345678901234567890

Tuần học
Mã viên chức Họ và tên

Đã xếp thời khóa biểu

KCTA002 Tiếng Anh 2 (0+2) HK1.TA.01 40
7 11 4 B-201 28/08/2021 - 27/11/2021 KHNN039 Trịnh Huỳnh Chấn

8 11 4 B-201 28/11/2021 - 28/11/2021 KHNN039 Trịnh Huỳnh Chấn

KCTA002 Tiếng Anh 2 (0+2) HK1.TA.02 40
5 1 4 B-404 26/08/2021 - 25/11/2021 KHNN025 Đặng Vũ Quỳnh Như

7 1 4 E1-407 27/11/2021 - 27/11/2021 KHNN025 Đặng Vũ Quỳnh Như

KCTA002 Tiếng Anh 2 (0+2) HK1.TA.03 40
2 6 4 E1-208 22/11/2021 - 22/11/2021 TDMU047 Nguyễn Thụy Tường Như

6 6 4 E1-209 27/08/2021 - 26/11/2021 TDMU047 Nguyễn Thụy Tường Như

KCTA002 Tiếng Anh 2 (0+2) HK1.TA.04 40
4 11 4 B-201 25/08/2021 - 24/11/2021 KHNN053 Thái Bửu Tuệ

6 11 4 B-201 26/11/2021 - 26/11/2021 KHNN053 Thái Bửu Tuệ

KCTA002 Tiếng Anh 2 (0+2) HK1.TA.05 40
5 11 4 B-202 25/11/2021 - 25/11/2021 KHNN020 Nguyễn Quốc Việt

7 11 4 B-202 28/08/2021 - 27/11/2021 KHNN020 Nguyễn Quốc Việt

Ngày.......tháng........năm..........

Người lập biểu
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Quản lý kế hoạch giảng dạy

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Học kỳ 1 - Năm học 2021 - 2022

THỜI KHÓA BIỂU

Kế hoạch / Khai thác báo biểu / In thời khóa biểu / Thời khóa biểu nhóm môn học Trang 1 / 1Ngày in : 02/07/2021 09:04

Ngày bắt đầu học kỳ : 16/08/2021 (Tuần 1)

Mã MH Tên môn học Nhóm Tên lớp Sỉ số Thứ
Tiết
BĐ

Số tiết Mã phòng
123456789012345678901234567890

Tuần học
Mã viên chức Họ và tên

Đã xếp thời khóa biểu

KCTP001 Tiếng Pháp 1 (0+2) HK1.TP.01 40
3 11 4 B-201 24/08/2021 - 23/11/2021 KHNN058 Nguyễn Hữu Nghĩa

5 11 4 B-201 25/11/2021 - 25/11/2021 KHNN058 Nguyễn Hữu Nghĩa

Ngày.......tháng........năm..........

Người lập biểu
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Quản lý kế hoạch giảng dạy

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Học kỳ 1 - Năm học 2021 - 2022

THỜI KHÓA BIỂU

Kế hoạch / Khai thác báo biểu / In thời khóa biểu / Thời khóa biểu nhóm môn học Trang 1 / 1Ngày in : 02/07/2021 09:04

Ngày bắt đầu học kỳ : 16/08/2021 (Tuần 1)

Mã MH Tên môn học Nhóm Tên lớp Sỉ số Thứ
Tiết
BĐ

Số tiết Mã phòng
123456789012345678901234567890

Tuần học
Mã viên chức Họ và tên

Đã xếp thời khóa biểu

KCTT001 Tiếng Trung 1 (0+2) HK1.TT.01 40

7 1 4 B-203 28/08/2021 - 06/11/2021 XHNV103 Hoàng Quốc

7 1 4 E1-208 13/11/2021 - 20/11/2021 XHNV103 Hoàng Quốc

7 6 4 E1-205 13/11/2021 - 20/11/2021 XHNV103 Hoàng Quốc

KCTT001 Tiếng Trung 1 (0+2) HK1.TT.02 40
2 1 4 E1-408 23/08/2021 - 22/11/2021

3 1 4 E1-310 23/11/2021 - 23/11/2021

KCTT001 Tiếng Trung 1 (0+2) HK1.TT.03 40
2 6 4 B-405 23/08/2021 - 22/11/2021

8 1 4 E1-308 28/11/2021 - 28/11/2021

KCTT001 Tiếng Trung 1 (0+2) HK1.TT.04 40
3 6 4 E1-309 24/08/2021 - 23/11/2021

3 11 4 B-202 23/11/2021 - 23/11/2021

KCTT001 Tiếng Trung 1 (0+2) HK1.TT.05 40
4 1 4 B-203 25/08/2021 - 24/11/2021

5 1 4 E1-405 25/11/2021 - 25/11/2021

KCTT001 Tiếng Trung 1 (0+2) HK1.TT.06 40
4 6 4 E1-205 25/08/2021 - 24/11/2021

8 6 4 E1-409 28/11/2021 - 28/11/2021

KCTT001 Tiếng Trung 1 (0+2) HK1.TT.07 40
5 6 4 E1-206 26/08/2021 - 25/11/2021

5 11 4 B-203 25/11/2021 - 25/11/2021

KCTT001 Tiếng Trung 1 (0+2) HK1.TT.08 40
6 1 4 E1-405 27/08/2021 - 26/11/2021

7 1 4 E1-205 27/11/2021 - 27/11/2021

KCTT001 Tiếng Trung 1 (0+2) HK1.TT.09 40
7 6 4 E1-406 28/08/2021 - 27/11/2021

7 11 4 B-203 27/11/2021 - 27/11/2021

Ngày.......tháng........năm..........

Người lập biểu
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Quản lý kế hoạch giảng dạy

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Học kỳ 1 - Năm học 2021 - 2022

THỜI KHÓA BIỂU

Kế hoạch / Khai thác báo biểu / In thời khóa biểu / Thời khóa biểu nhóm môn học Trang 1 / 1Ngày in : 02/07/2021 09:04

Ngày bắt đầu học kỳ : 16/08/2021 (Tuần 1)

Mã MH Tên môn học Nhóm Tên lớp Sỉ số Thứ
Tiết
BĐ

Số tiết Mã phòng
123456789012345678901234567890

Tuần học
Mã viên chức Họ và tên

Đã xếp thời khóa biểu

KCTT002 Tiếng Trung 2 (0+2) HK1.TT.01 40
7 1 4 E1-208 27/11/2021 - 27/11/2021 XHNV103 Hoàng Quốc

8 1 4 E1-205 29/08/2021 - 28/11/2021 XHNV103 Hoàng Quốc

KCTT002 Tiếng Trung 2 (0+2) HK1.TT.02 40
7 6 4 E1-208 27/11/2021 - 27/11/2021 XHNV103 Hoàng Quốc

8 6 4 E1-305 29/08/2021 - 28/11/2021 XHNV103 Hoàng Quốc

Ngày.......tháng........năm..........

Người lập biểu


